
QUẠT HƯỚNG TRỤC 
GẮNG MÁI 

Trong chung cư cao tầng: Hút khí thải trục hút phòng vệ sinh – trục rác, hút khói PCCC,  

Sản phẩm DWT sử dụng cánh thép hoặc cánh nhôm. 

ỨNG DỤNG

ĐẶC TÍNH ƯU VIỆT
•

• 

•
• 

Kết cấu dạng quạt hướng trục bền vững: Vỏ quạt và guồng cánh được chế tạo bằng vật 
liệu thép tiêu chuẩn, INOX, … 

Quạt có hiệu suất cao, được lắp các loại động cơ một tốc độ, hai tốc độ hoặc vô cấp 
theo biến tần , giúp giảm tối đa chi phí điện năng trong quá trình sử dụng.

Bề mặt quạt được Phun , sơn tĩnh điện
Quạt sử dụng động cơ của các hãng nổi tiếng trong và ngoài nước: Việt Hung, Teco, 
Siemens, Toàn Phát, ABB

Trong các nhà máy, nhà xưởng : khu chế biến thực phẩm bếp ăn công nghiệp, dịch vụ. 
Hút khí nóng tích tụ trên mái nhà xưởng-thông gió-làm mát...,

STT Model Công Suất 
(kW)

Tốc Độ 
(V/ph)

Điện áp
(V)

Lưu lượng
(m3/h)

Áp suấ
(PA)

1 DWT.300
0.37 2P 380 3300-2340 180-230

0.18 4P 380 1900-1910 90-110

2 DWT.350
0.75 2P 380 4150-4790 150-230

0.37 4P 380 3320-2560 100-150

3 DWT.400
1.1 2P 380 7450-4770 190-250

0.55 4P 380 5700-4120 170-190

4 DWT.450
0.37 4P 380 6070-4970 110-130

0.55 4P 380 6320-5220 120-140

5 DWT.500
0.55 4P 380 8000-5040 130-190

0.37 6P 380 7000-5760 110-130

6 DWT.600

1.5 4P 380 15000-11700 230-270

1.1 6P 380 11000-8190 170-190

0.55 8P 380 8500-6840 110-130

7 DWT.700
1.1 6P 380 17500-11250 160-210

0.75 8P 380 12000-8280 140-180

8 DWT.800
2.2 6P 380 27000-20700 170-230

1.5 8P 380 20000-14400 130-170

9 DWT.900
4 6P 380 34500-21600 260-200

2.2 8P 380 32000-21600 130-180

10 DWT.1000
5.5 6P 380 50000-31500 250-320

3 8P 380 46000-31500 140-180

11 DWT.1100 7.5 6P 380 41000-48470 210-280
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STT MODEL
Kích thước cơ bản Kích thước lắp đặt Yêu cầu xây dựng

ØE H C*D ØD1 L1 L2 L3 n-Ød A*B ØD2 H2

1 DWT.300 650 550 500*500 310 500 500 400 4-12 480*480 320 40

2 DWT.350 970 600 560*560 360 560 560 460 4-12 540*540 370 40

3 DWT.400 970 600 660*660 410 660 660 560 4-12 640*640 420 50

4 DWT.450 1140 700 700*700 460 700 700 600 4-12 680*680 470 50

5 DWT.500 1140 740 750*750 510 750 750 650 4-14 730*730 520 60

6 DWT.600 1280 820 840*840 610 840 840 740 4-14 820*820 620 60

7 DWT.700 1280 840 900*900 710 900 900 800 4-14 880*880 720 60

8 DWT.800 1400 950 1000*1000 810 1000 1000 900 4-16 980*980 820 60

9 DWT.900 1760 1000 1250*1250 910 1250 1250 1150 4-16 1230*1230 920 70

10 DWT.1000 1760 1150 1300*1300 1010 1300 1300 1200 4-16 1280*1280 1020 80

11 DWT.1100 1760 1200 1450*1450 1110 1450 1450 1350 4-16 1430*1430 1120 80

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM


